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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 696/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch 

sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) phường Bình Trưng Đông, quân 2

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 
phủ về thi hành Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quân 2 tại Tờ trình số 156/TTr-UBND ngày 
31 tháng 12 năm 2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 
trình số 504/TTr-TNMT-KH ngày 19 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của phường Bình Trưng 
Đông, quân 2 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010:

a) Diện tích, cơ cấu các loại đất:
Đơn vị tính: ha

Thứ tự Chỉ tiêu Mã

Hiện trạng
năm 2005

Quy hoạch đến
năm 2010

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

Diện tích
(ha)

Cơ cấu
(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Tổng diện tích đất tự nhiên  331,44 100,00 331,44 100,00 
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1 Đất nông nghiệp NNP  114,46  34,53   6,67 2,01 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 64,34  56,21 - -

1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 25,50  39,63 - -

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 38,84  60,37 - -

1.2 Đất lâm nghiệp LNP - - - -

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 50,12  43,79   6,67 100,00 

2 Đất phi nông nghiệp PNN  216,98  65,47 324,77  97,99 

2.1 Đất ở OTC  151,99  70,05 173,84  53,53 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT - - - -

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 151,99 100,00 173,84 100,00 

2.2 Đất chuyên dùng CDG 30,60  14,10 122,76  37,80 

2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình 
SN CTS 0,21 0,69   0,55 0,45 

2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA 5,50  17,97   1,28 1,04 

2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh 
PNN CSK 1,09 3,56   2,89 2,35 

2.2.3.2 Đất cơ sở sản xuất, kinh 
doanh SKC 1,09 100,00   2,89 100,00 

2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 23,80  77,78 118,04  96,16 

2.2.4.1 Đất giao thông DGT 18,95  79,62 61,18  51,83 

2.2.4.2 Đất thủy lợi DTL - -   3,41 2,89 

2.2.4.3 Đất để chuyển dẫn năng 
lượng, TT DNT - - - -

2.2.4.4 Đất cơ sở văn hóa DVH   2,06 8,66 28,14  23,84 

2.2.4.5 Đất cơ sở y tế DYT   0,10 0,42   0,95 0,80 

2.2.4.6 Đất cơ sở giáo dục - đào tạo DGD   2,66  11,18 17,33  14,68 

2.2.4.7 Đất cơ sở thể dục - thể thao DTT - -   4,61 3,91 

2.2.4.8 Đất chợ DCH   0,03 0,13   0,91 0,77 

2.2.4.9 Đất có di tích, danh thắng LDT - -   1,43 1,21 

2.2.4.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải RAC - -   0,08 0,07 
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2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN   0,94 0,43   1,69 0,52 

2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD 10,59 4,88 - -

2.5 Đất sông suối và mặt nước 
CD SMN 22,43  10,34 17,89 5,51 

2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK   0,43 0,20   8,59 2,64 

3 Đất chưa sử dụng CSD - - - -

b) Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ tự CHỈ TIÊU Mã Diện tích

(1) (2) (3) (4)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN  107,79 

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN/PNN 64,34 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN/PNN 25,50 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN   2,53 

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 38,84 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP/PNN -

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN  43,45 

2 Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển 
sang đất ở PKT(a)/OTC   4,97 

2.1 Đất chuyên dùng CDG/OTC   2,87 

2.1.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS/OTC -

2.1.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA/OTC 2,57 

2.1.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK/OTC -

2.1.4 Đất có mục đích công cộng CCC/OTC 0,30 

2.2 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN/OTC -

2.3 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD/OTC -

2.4 Đất sông suối và mặt nước CD SMN/OTC 2,10 

2.5 Đất phi nông nghiệp khác PNK/OTC -
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c) Diện tích đất phải thu hồi:
Đơn vị tính: ha

Thứ tự LOẠI ĐẤT PHẢI THU HỒI Mã Diện tích

(1) (2) (3) (4)
1 Đất nông nghiệp NNP 107,79 
1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN   64,34 
1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN   25,50 

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC  2,53 
1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN   38,84 
1.2 Đất lâm nghiệp LNP -
1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS   43,45
2 Đất phi nông nghiệp PNN   47,64
2.1 Đất ở OTC   36,01 
2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT -
2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT   36,01 
2.2 Đất chuyên dùng CDG  4,66 
2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp CTS  0,04 
2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA  4,28 
2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK -
2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC 0,34
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN -
2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa địa NTD  2,28 
2.5 Đất sông suối và mặt nước CD SMN  4,54 
2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK  0,15 

Cộng 155,43

2. Vị trí, diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng, các khu vực 
đất phải thu hồi và diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng được xác định theo 
bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 (tỷ lệ 1/2.000) do Ủy ban nhân dân quận 
2 lập và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định 
hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường Bình 
Trưng Đông, quận 2 do Ủy ban nhân dân quận 2 lập ngày 31 tháng 12 năm 2008.
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Điều 2. Duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường Bình 
Trưng Đông, quận 2 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:  

Đơn vị tính: ha

Thứ tự CHỈ TIÊU Mã
Diện tích (ha)

Năm 
2006

Năm 
2007

Năm 
2008

Năm 
2009

Năm 
2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tổng diện tích 
đất tự nhiên 331,44 331,44 331,44 331,44 331,44 

1 Đất nông nghiệp NNP 106,65 100,51  78,21  42,30 6,67 

1.1 Đất sản xuất nông 
nghiệp SXN   59,97  57,82  45,53  22,14 -

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN   23,52  23,52  19,63 8,77 -

1.1.1.1 Đất trồng lúa LUA   23,52  23,52  19,63 8,77 -

1.1.1.1.1 Đất chuyên trồng lúa 
nước LUC  1,33 1,33 1,03 - -

1.1.1.1.2 Đất trồng lúa nước còn 
lại LUK   22,19  22,19  18,60 8,77 -

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN   36,45  34,30  25,90  13,37 -

1.2 Đất lâm nghiệp LNP - - - - -

1.3 Đất nuôi trồng thủy 
sản NTS   46,68  42,69  32,68  20,16 6,67 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 224,79 230,93 253,23 289,14 324,77 
2.1 Đất ở OTC 159,83 165,97 163,32 169,09 173,84 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT - - - - -

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 159,83 165,97 163,32 169,09 173,84 

2.2 Đất chuyên dùng CDG   30,27  30,27  55,69  90,11 122,76 

2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công 
trình SN CTS  0,21 0,21 0,20 0,58 0,55 

2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA  5,50 5,50 1,22 1,22 1,28 

2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh 
PNN CSK  1,09 1,09 2,89 2,89 2,89 
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2.2.3.1 Đất khu công nghiệp SKK - - - - -

2.2.3.2 Đất cơ sở sản xuất, kinh 
doanh SKC  1,09 1,09 2,89 2,89 2,89 

2.2.4 Đất có mục đích công cộng CCC   23,47  23,47  51,38  85,42 118,04 
2.2.4.1 Đất giao thông DGT   18,62  18,62  35,30  46,19  61,18 
2.2.4.2 Đất thủy lợi DTL   -  -  - 3,41 3,41 

2.2.4.3 Đất để chuyển dẫn năng 
lượng, TT DNT - - - - -

2.2.4.4 Đất cơ sở văn hóa DVH  2,06 2,06 4,77  11,89  28,14 
2.2.4.5 Đất cơ sở y tế DYT  0,10 0,10 0,09 0,95 0,95 

2.2.4.6 Đất cơ sở giáo dục - đào 
tạo DGD  2,66 2,66 6,27  15,95  17,33 

2.2.4.7 Đất cơ sở thể dục - thể 
thao DTT   -  - 2,61 4,61 4,61 

2.2.4.8 Đất chợ DCH  0,03 0,03 0,91 0,91 0,91 
2.2.4.9 Đất có di tích, danh thắng LDT   -  - 1,43 1,43 1,43 
2.2.4.10 Đất bãi thải, xử lý chất thải RAC   -  -  - 0,08 0,08 
2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN  1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa 
địa NTD   10,59  10,59 8,31 4,01  -

2.5 Đất sông suối và mặt 
nước CD SMN   22,13  22,13  21,84  19,66  17,89 

2.6 Đất phi nông nghiệp khác PNK  0,28 0,28 2,38 4,58 8,59 

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Thứ
tự

CHỈ TIÊU Mã

Diện tích 
chuyển 
MĐSD 

đất trong 
kỳ KH

Phân theo từng năm

Năm 
2006

Năm 
2007

Năm 
2008

Năm 
2009

Năm 
2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1
Đất nông nghiệp 
chuyển sang phi 
nông nghiệp 

NNP/PNN  107,79 7,81 6,14 22,30 35,91 35,63 
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1.1 Đất sản xuất 
nông nghiệp SXN/PNN 64,34 4,37 2,15 12,29 23,39 22,14 

1.1.1 Đất trồng cây 
hàng năm CHN/PNN 25,50 1,98 - 3,89 10,86 8,77 

Trong đó: đất  
chuyên trồng lúa 
nước

LUC/PNN   2,53 1,20 - 0,30 1,03  -

1.1.2 Đất trồng cây 
lâu năm CLN/PNN 38,84 2,39 2,15 8,40 12,53 13,37 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP/PNN - - - - - -

1.3 Đất nuôi trồng 
thủy sản NTS/PNN 43,45 3,44 3,99 10,01 12,52 13,49 

2

Đất phi nông 
nghiệp không 
phải đất ở 
chuyển sang 
đất ở

PKT(a)/OTC   4,97 0,60 - 2,57 0,80 1,00 

2.1 Đất chuyên dùng CDG/OTC   2,87 0,30 - 2,57 - -

2.1.1
Đất trụ sở cơ 
quan, công trình 
sự nghiệp

CTS/OTC - - - - - -

2.1.2 Đất quốc phòng, 
an ninh CQA/OTC   2,57 - - 2,57 - -

2.1.3
Đất sản xuất, 
kinh doanh phi 
nông nghiệp

CSK/OTC - - - -

2.1.4 Đất có mục đích 
công cộng CCC/OTC   0,30 0,30 - - - -

2.2 Đất tôn giáo, tín 
ngưỡng TTN/OTC - - - - - -

2.3 Đất nghĩa trang, 
nghĩa địa NTD/OTC - - - - - -

2.4 Đất sông suối và 
mặt nước CD SMN/OTC   2,10 0,30 - - 0,80 1,00 
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3. Kế hoạch thu hồi đất:
Đơn vị tính: ha

Thứ 
tự

LOẠI ĐẤT 
PHẢI THU HỒI Mã

Diện tích 
cần thu 

hồi trong 
kỳ kế 
hoạch

Phân theo từng năm

Năm
2006

Năm
2007

Năm
2008

Năm
2009

Năm
2010

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Đất nông nghiệp NNP  107,79  7,81  6,14 22,30 35,91 35,63 

1.1 Đất sản xuất nông 
nghiệp SXN 64,34  4,37  2,15 12,29 23,39 22,14 

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 25,50  1,98 -  3,89 10,86   8,77 

Trong đó: đất chuyên trồng 
lúa nước LUC  2,53  1,20 -  0,30  1,03 -

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 38,84  2,39  2,15  8,40 12,53 13,37 

1.2 Đất lâm nghiệp LNP - - - - - -

1.3 Đất nuôi trồng thủy 
sản NTS 43,45  3,44  3,99 10,01 12,52 13,49 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 47,64  0,78 - 21,99 13,55 11,32 

2.1 Đất ở OTC 36,01 - - 17,22  9,27   9,52 

2.1.1 Đất ở tại nông thôn ONT - - - - - -

2.1.2 Đất ở tại đô thị ODT 36,01 - - 17,22  9,27   9,52 

2.2 Đất chuyên dùng CDG   4,66  0,33 -  4,30 -   0,03 

2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, 
công trình SN CTS   0,04 - -  0,01 -   0,03 

2.2.2 Đất quốc phòng, an ninh CQA   4,28 - -  4,28 - -

2.2.3 Đất sản xuất, kinh doanh 
PNN CSK - - - - - -

2.2.4 Đất có mục đích công 
cộng CCC   0,34  0,33 -  0,01 - -

2.3 Đất tôn giáo, tín ngưỡng TTN - - - - - -

2.4 Đất nghĩa trang, nghĩa 
địa NTD   2,28 - -  0,18  2,10 -
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2.5 Đất sông suối và mặt 
nước CD SMN   4,54  0,30 -  0,29  2,18   1,77 

2.6 Đất phi nông nghiệp 
khác PNK   0,15  0,15 - - - -

Cộng 155,43 8,59 6,14 44,29 49,46 46,95

Điều 3. Căn cứ các chỉ tiêu đã được xét duyệt trong Quyết định này, Ủy ban 
nhân dân quân 2 có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của 
pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 
đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân quân 2 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Trưng Đông, 
quận 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thành Tài

10 CÔNG BÁO Số 48 - 15 - 3 - 2009



HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ

Số: 01/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Giờ, ngày 16 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ

trên địa bàn huyện Cần Giờ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2006 và Thông tư số 97/2006/TT-BTC 
ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí thuộc thẩm quyền 
quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy 
ban nhân dân thành phố về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chợ trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 446/TTr-
TCKH ngày 18 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tất cả các chợ do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện áp dụng 
mức thu như sau:
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1. Đối với người buôn bán có điểm kinh doanh, cửa hàng, cửa hiệu (ki ốt), có 
hợp đồng thuê điểm kinh doanh, hợp đồng sử dụng điểm kinh doanh buôn bán cố 
định, thường xuyên tại chợ, mức thu: 25.000 đồng/m2/tháng.

2. Đối với người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại chợ, mức 
thu: 2.000 đồng/m2/ngày.

3. Số thu từ phí chợ được để lại đơn vị 100%. Phí chợ được quản lý, sử dụng và 
thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn, củng 
cố Ban Quản lý chợ. Ban Quản lý chợ có trách nhiệm thu phí chợ là đơn vị sự nghiệp 
có thu, được áp dụng cơ chế tài chính theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-
CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự 
nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội  đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 
Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế và Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hiệp
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ

Số: 02/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Giờ, ngày 17 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện 

không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ kết quả tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật từ năm 
1976 đến tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp huyện tại Công văn số 09/TP ngày 10 
tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Nay công bố danh mục 274 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban 
nhân dân huyện ban hành từ năm 1987 đến năm 2008 đã hết hiệu lực thi hành (có 
danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Thủ 
trưởng các phòng, ban thuộc huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hiệp
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BAN HÀNH 

TỪ NĂM 1987 ĐẾN THÁNG 6 NĂM 2008 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND 

ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT Hình thức Số văn bản
Ngày ban hành Trích yếu nội dung văn bản

01 Quyết định 263/QĐ-UB
Ngày 01/4/1995 Thành lập Rừng lịch sử Duyên Hải

02 Chỉ thị 03/CT-UB
Ngày 04/3/1987

Thi  hành  Luật  Nghĩa  vụ  quân  sự  và  những 
biện pháp xử lý đối với người vi phạm Luật 
Nghĩa vụ quân sự.

03 Quyết định 262/QĐ-UB
Ngày 28/11/1987

Thành lập Phòng khám đa khoa Khu vực IV 
xã Long Hòa.

04 Quyết định 93/QĐ-UB
Ngày 14/4/1987

Ban hành bản Quy định tạm thời về quản lý 
bảo  vệ  chim  muông,  thú  rừng  trên  địa  bàn 
huyện.

05 Quyết định 79/QĐ-UB
Ngày 05/5/1989

Chuyển nhiệm vụ và tổ chức nghiên cứu, theo 
dõi việc xử lý hành chính từ Văn phòng Ủy 
ban nhân dân huyện sang Tổ Tư pháp huyện.

06 Quyết định 147/QĐ-UB
Ngày 21/12/1992

Thành lập Ban Kiểm tra về việc kê khai đăng 
ký, quản lý vũ khí.

07 Chỉ thị 05/CT-UB
Ngày 21/10/1993

Tập trung chỉ  đạo công tác đo đạc cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất cho hộ 
gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài 
vào mục đích sản xuất nông nghiệp.

08 Chỉ thị 04/CT-UB
Ngày 20/5/1994

Tăng cường bảo vệ lưới điện quốc gia trên địa 
bàn huyện.

09 Chỉ thị 05/CT-UB
Ngày 02/6/1994

Tổ  chức  thực  hiện  quy  định  tạm thời  chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 
của Ủy ban nhân dân xã.
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10 Quyết định 50/QĐ-UB
Ngày 05/4/1994

Thành lập Ban Chỉ đạo Thực hiện nếp sống 
văn minh, gia đình văn hóa.

11 Quyết định 136/QĐ-UB
Ngày 22/6/1994 Thành lập Hội đồng xét thuế bất khả thu.

12 Quyết định 201/QĐ-UB
Ngày 12/7/1994

Thành lập Ủy ban Dân số và kế hoạch hóa gia 
đình huyện Cần Giờ.

13 Quyết định 209/QĐ-UB
Ngày 10/8/1994

Thành lập Quỹ học bổng “Vì sự nghiệp đào 
tạo nhân tài huyện Cần Giờ”.

14 Quyết định 221/QĐ-UB
Ngày 26/8/1994

Quy  định  tạm thời  hành  lang  bảo  vệ  tuyến 
đường bộ liên xã Lý Nhơn.

15 Quyết định 265/QĐ-UB
Ngày 13/10/1994

Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra nhân sự, lao 
động  khu  vực  Nhà  nước  và  các  đối  tượng 
chính sách trên địa bàn huyện.

16 Quyết định 294/QĐ-UB
Ngày 08/11/1994

Cho phép thành lập Tổ Phòng, chống tệ nạn xã 
hội trực thuộc Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội.

17 Chỉ thị 01/CT-UB
Ngày 04/01/1995 Tăng cường thu thuế sử dụng đất nông nghiệp.

18 Chỉ thị 02/CT-UB
Ngày 24/3/1995

Đấu tranh ngăn chặn băng ghi hình, đĩa hình 
có nội dung xấu và phim ảnh ngoài danh mục 
Nhà nước.

19 Chỉ thị 04/CT-UB
Ngày 04/7/1995

Tiếp tục tạo điều kiện để chuyển các hộ dân xã 
Tam Thôn  Hiệp  về  khu  dân  cư  mới  (Nông 
trường quận 3 cũ).

20 Quyết định 82/QĐ-UB
Ngày 20/02/1995

Thành lập Hội đồng thẩm định các dự án nhỏ 
sử dụng vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 
huyện Cần Giờ.

21 Quyết định 91/QĐ-UB
Ngày 14/3/1995

Thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình phòng, 
chống suy dinh dưỡng trẻ em.

22 Quyết định 92/QĐ-UB
Ngày 16/3/1995

Thành lập Tổ Quy hoạch kinh tế - xã hội thời 
kỳ 1996 - 2010 huyện Cần Giờ.

23 Quyết định 99/QĐ-UB
Ngày 17/3/1995

Bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định các 
dự  án  nhỏ  sử  dụng  vốn  Quỹ  quốc  gia  giải 
quyết việc làm huyện Cần Giờ.

24 Quyết định 124/QĐ-UB
Ngày 03/4/1995

Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động không 
xả rác.

25 Quyết định 149/QĐ-UB
Ngày 18/4/1995

Bổ  sung  thành  viên  Ban  Chỉ  đạo  cuộc  vận 
động không xả rác.
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26 Quyết định 160/QĐ-UB
Ngày 25/4/1995

Thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính 
huyện.

27 Quyết định 203/QĐ-UB
Ngày 03/6/1995

Mở chiến dịch truyền thông lồng ghép dân số, 
kế hoạch hóa gia đình.

28 Quyết định 296/QĐ-UB
Ngày 12/7/1995

Thành lập Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất 
nông nghiệp huyện Cần Giờ.

29 Quyết định 348/QĐ-UB
Ngày 17/8/1995

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh 
Ưu đãi người có công với cách mạng.

30 Quyết định 361/QĐ-UB
Ngày 17/8/1995

Thay đổi thành viên Hội đồng tư vấn thuế sử 
dụng đất nông nghiệp huyện Cần Giờ.

31 Quyết định 387/QĐ-UB
Ngày 06/9/1995

Quy định giá thuế sử dụng đất  nông nghiệp 
bằng tiền thay lúa đối với diện tích nuôi nghêu 
năm 1995 trên địa bàn huyện.

32 Quyết định 414/QĐ-UB
Ngày 22/9/1995

Ban hành Quy định chế độ khen thưởng cho 
học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập 
và rèn luyện.

33 Quyết định 711/QĐ-UB
Ngày 13/12/1995 Thành lập Hội đồng tư vấn thuế các xã.

34 Quyết định 715/QĐ-UB
Ngày 16/12/1995

Ban hành Quy định tạm thời về việc cho thuê 
đất có thời hạn đất bãi bồi có mặt nước ven 
sông, ven biển để nuôi thủy sản.

35 Quyết định 737/QĐ-UB
Ngày 25/12/1995 Thành lập Hội đồng Giáo dục huyện Cần Giờ.

36 Quyết định 744/QĐ-UB
Ngày 29/12/1995 Thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu.

37 Chỉ thị 12/CT-UB
Ngày 22/11/1996

Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
trên địa bàn huyện Cần Giờ.

38 Quyết định 80/QĐ-UB
Ngày 26/01/1996

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chỉ thị và 
các nghị định của Chính phủ về tăng cường 
quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn 
hóa, đẩy mạnh bài trừ các tệ nạn xã hội trên 
địa bàn huyện.

39 Quyết định 90/QĐ-UB
Ngày 31/01/1996

Thành lập Đội Kiểm tra liên ngành quản lý các 
hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, bài trừ 
một số tệ nạn nghiêm trọng của huyện.

40 Quyết định 91/QĐ-UB
Ngày 31/01/1996

Thành lập Hội đồng Xử lý vi phạm các hoạt 
động văn hóa và dịch vụ văn hóa của huyện.

16 CÔNG BÁO Số 48 - 15 - 3 - 2009



41 Quyết định 92/QĐ-UB
Ngày 02/02/1996

Thành  lập  Ban  đại  diện  Hội  đồng  Quản  trị 
Ngân hàng phục vụ người nghèo huyện Cần 
Giờ.

42 Quyết định 110/QĐ-UB
Ngày 08/3/1996

Điều chỉnh nhiệm vụ tham mưu, quản lý công 
tác khoa học kỹ thuật.

43 Quyết định 111/QĐ-UB
Ngày 08/3/1996

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm 
quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
và giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai.

44 Quyết định 203/QĐ-UB
Ngày 08/5/1996

Duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục 
- đào tạo huyện Cần Giờ năm 1996 - 2000

45 Quyết định 205/QĐ-UB
Ngày 08/5/1996

Thành lập Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em 
huyện Cần Giờ.

46 Quyết định 204/QĐ-UB
Ngày 08/5/1996

Thành lập Ban Chủ nhiệm dự án Công nghệ 
thông tin huyện Cần Giờ.

47 Quyết định 206/QĐ-UB
Ngày 08/5/1996

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án xây 
dựng hệ thống thông tin về nhân sự - lao động 
và dân số trên mạng vi tính.

48 Quyết định 255/QĐ-UB
Ngày 18/5/1996 Thành lập Tiểu ban Quản lý dân nhập cư.

49 Quyết định 253/QĐ-UB
Ngày 18/5/1996

Thành lập Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ 
huyện Cần Giờ.

50 Quyết định 305/QĐ-UB
Ngày 21/5/1996

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 715/QĐ-
UB  ngày  16/12/1995  của  Ủy  ban  nhân  dân 
huyện.

51 Quyết định 353/QĐ-UB
Ngày 11/7/1996

Ban hành Quy chế tạm thời  về quản lý  sản 
xuất bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 
trên phạm vi địa giới hành chính huyện Cần 
Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

52 Quyết định 367/QĐ-UB
Ngày 10/7/1996

Ban hành Quy chế tạm thời về quản lý và sử 
dụng nhà nghỉ.

53 Quyết định 368/QĐ-UB
Ngày 11/7/1996

Thay  đổi  thành viên  Ban  Chỉ  đạo  Cải  cách 
hành chính huyện.

54 Quyết định 424/QĐ-UB
Ngày 15/8/1996

Thành lập đội kiểm tra liên ngành truy quét 
các loại dược phẩm nhập lậu kém chất lượng, 
làm giả, gây nghiện và kích dâm gây nguy hại 
cho người sử dụng.

55 Quyết định 492/QĐ-UB
Ngày 07/9/1996

Thay đổi thành viên Ủy ban Bảo vệ - Chăm 
sóc Trẻ em huyện Cần Giờ
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56 Quyết định 493/QĐ-UB
Ngày 07/9/1996

Thay đổi thành viên Ban Chủ nhiệm chương 
trình Phòng, chống suy dinh dưỡng.

57 Quyết định 598/QĐ-UB
Ngày 05/11/1996

Thay đổi thành viên Ủy ban Dân số - kế hoạch 
hóa gia đình.

58 Quyết định 599/QĐ-UB
Ngày 05/11/1996

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ủy ban Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

59 Quyết định 625/QĐ-UB
Ngày 14/11/1996

Thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động Toàn 
dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu 
dân cư huyện Cần Giờ

60 Quyết định 675/QĐ-UB
Ngày 16/12/1996

Ủy  quyền  cho  Phòng  Tư  pháp  ký  các  việc 
công  chứng  thuộc  thẩm  quyền  của  Ủy  ban 
nhân dân huyện và đóng dấu Ủy ban nhân dân 
huyện

61 Quyết định 705/QĐ-UB
Ngày 24/12/1996

Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách trên 
tuyến Long Hòa - Vàm Láng.

62 Chỉ thị 01/1997/CT-UB
Ngày 26/02/1997

Về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục 
trung học cơ sở - xóa mù chữ giai đoạn 1997- 
2000 của huyện Cần Giờ.

63 Chỉ thị 02/1997/CT-UB
Ngày 12/3/1997

Việc  tăng  cường  công  tác  kiểm  tra  bảo  vệ 
nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện Cần Giờ.

64 Chỉ thị 03/1997/CT-UB
Ngày 17/4/1997

Việc tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra 
nhân dân các xã.

65 Quyết định 210/1997/QĐ-UB
Ngày 25/4/1997

Thu  hồi  con  dấu  của  Phòng  Kinh  tế  và  ủy 
quyền cho Trưởng Phòng Kinh tế ký các văn 
bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban 
nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy ban nhân 
dân huyện.

66 Quyết định 211/1997/QĐ-UB
Ngày 25/4/1997

Thu hồi  con dấu của Phòng Tư pháp và ủy 
quyền cho Trưởng Phòng Tư pháp ký các văn 
bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban 
nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy ban nhân 
dân huyện.

67 Quyết định 212/1997/QĐ-UB
Ngày 25/4/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về ban hành quản 
lý và lưu trữ văn bản hành chính của các phòng, 
ban huyện theo cơ chế một cửa, một dấu.

68 Quyết định 214/1997/QĐ-UB
Ngày 25/4/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động của Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ theo 
cơ chế một cửa, một dấu.
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69 Quyết định 215/1997/QĐ-UB
Ngày 25/4/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tư pháp huyện Cần Giờ theo 
cơ chế một cửa, một dấu.

70 Quyết định 280/1997/QĐ-UB
Ngày 22/5/1997

Thu hồi con dấu của Phòng Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn và ủy quyền cho Trưởng 
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
ký các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân huyện và đóng dấu của 
Ủy ban nhân dân huyện.

71 Quyết định 281/1997/QĐ-UB
Ngày 22/5/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động  của  Phòng  Nông  nghiệp  và  phát  triển 
nông  thôn huyện  Cần  Giờ  theo  cơ  chế  một 
cửa, một dấu.

72 Quyết định 290/1997/QĐ-UB
Ngày 26/5/1997

Thu hồi  con dấu  của  Phòng Tổ chức  chính 
quyền  và  ủy  quyền  cho  Trưởng  Phòng  Tổ 
chức chính quyền ký các văn bản hành chính 
thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện 
và đóng dấu của Ủy ban nhân dân huyện.

73 Quyết định 291/1997/QĐ-UB
Ngày 26/5/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tổ chức chính quyền huyện 
Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

74 Quyết định 293/1997/QĐ-UB
Ngày 26/5/1997

Ban  hành  Quy  chế  tạm thời  về  tổ  chức  và 
hoạt động của Phòng Xây dựng - giao thông 
vận tải huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, 
một dấu.

75 Quyết định 318/1997/QĐ-UB
Ngày 02/6/1997

Thu hồi con dấu của Phòng Địa chính và ủy 
quyền  cho  Trưởng  Phòng  Địa  chính  ký  các 
văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy ban 
nhân dân huyện.

76 Quyết định 319/1997/QĐ-UB
Ngày 02/6/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động  của  Phòng  Địa  chính  huyện  Cần  Giờ 
theo cơ chế một cửa, một dấu.

77 Quyết định 341/1997/QĐ-UB
Ngày 17/6/1997

Thu  hồi  con  dấu  của  Phòng  Lao  động  - 
Thương binh xã hội và ủy quyền cho Trưởng 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ký 
các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy 
ban nhân dân huyện.
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78 Quyết định 342/1997/QĐ-UB
Ngày 17/6/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động của Phòng Lao động - Thương binh và 
Xã hội huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, 
một dấu.

79 Quyết định 470/1997/QĐ-UB
Ngày 05/8/1997

Sửa đổi  và bổ sung quy trình,  thủ tục  hành 
chính của các phòng, ban.

80 Quyết định 514/1997/QĐ-UB
Ngày 23/8/1997

Thành lập Tổ công tác rà soát và hệ thống hóa 
văn bản quy phạm pháp luật.

81 Quyết định 678/1997/QĐ-UB
Ngày 24/10/1997

Thu hồi con dấu của Phòng Văn hóa thông tin 
- Thể dục thể thao và ủy quyền cho Trưởng 
Phòng Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao ký 
các văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy 
ban nhân dân huyện.

82 Quyết định 679/1997/QĐ-UB
Ngày 24/10/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động của Phòng Văn hóa thông tin - Thể dục 
thể thao huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, 
một dấu.

83 Quyết định 714/1997/QĐ-UB
Ngày 30/10/1997

Thu hồi con dấu của Ủy ban Bảo vệ Chăm sóc 
trẻ em huyện.

84 Quyết định 715/1997/QĐ-UB
Ngày 30/10/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động của Ủy ban Bảo vệ - Chăm sóc Trẻ em 
huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

85 Quyết định 716/1997/QĐ-UB
Ngày 30/10/1997

Thu hồi con dấu của Ủy ban Dân số - kế hoạch 
hóa gia đình huyện Cần Giờ.

86 Quyết định 717/1997/QĐ-UB
Ngày 30/10/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động của Ủy ban Dân số - kế hoạch hóa gia 
đình huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một 
dấu.

87 Quyết định 806/1997/QĐ-UB
Ngày 05/12/1997

Thu hồi  con dấu  của  Phòng  Tài  chính  -  kế 
hoạch  và  Đầu  tư  và  ủy  quyền  cho  Trưởng 
Phòng Tài chính - kế hoạch và Đầu tư ký các 
văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân huyện và đóng dấu của Ủy ban 
nhân dân huyện.

88 Quyết định 807/1997/QĐ-UB
Ngày 05/12/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động của Phòng Tài chính kế hoạch - Đầu tư 
huyện Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

20 CÔNG BÁO Số 48 - 15 - 3 - 2009



89 Quyết định 808/1997/QĐ-UB
Ngày 05/12/1997

Thu hồi con dấu của Phòng Giáo dục - Đào 
tạo và ủy quyền cho Trưởng Phòng Giáo dục - 
Đào tạo ký các văn bản hành chính thuộc thẩm 
quyền của Ủy ban nhân dân huyện và đóng 
dấu của Ủy ban nhân dân huyện.

90 Quyết định 809/1997/QĐ-UB
Ngày 05/12/1997

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động  của  Phòng  Giáo  dục  -  Đào  tạo  huyện 
Cần Giờ theo cơ chế một cửa, một dấu.

91 Quyết định 881/1997/QĐ-UB
Ngày 29/12/1997

Điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy 
ban nhân dân huyện.

92 Chỉ thị 01/1998/CT-UB
Ngày 03/02/1998

Tổng kết thực hiện khiếu nại, tố cáo của công 
dân.

93 Chỉ thị 02/1998/CT-UB
Ngày 27/02/1998

Triển khai thực hiện phân cấp quản lý vốn xây 
dựng và sửa chữa nhỏ thuộc nguồn vốn ngân 
sách huyện.

94 Chỉ thị 03/1998/CT-UB
Ngày 19/5/1998

Đẩy mạnh cuộc vận động sửa chữa, chống dột, 
chống ngập úng trong các khu dân cư.

95 Chỉ thị 04/1998/CT-UB
Ngày 11/8/1998

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách huyện năm 1999.

96 Chỉ thị 05/1998/CT-UB
Ngày 17/9/1998

Tăng  cường  việc  quản  lý,  sắp  xếp  lại  hoạt 
động kinh doanh du lịch tại khu 30/4.

97 Chỉ thị 07/1998/CT-UB
Ngày 03/11/1998

Tổ chức diễn tập phương án phòng thủ bảo vệ 
thành phố Hồ Chí Minh (ký hiệu PT.98).

98 Chỉ thị 08/1998/CT-UB
Ngày 06/11/1998

Tăng cường các biện pháp quản lý, giáo dục 
đối với những đối tượng tệ nạn giáo dục.

99 Quyết định 08/1998/QĐ-UB
Ngày 06/01/1998

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 628/QĐ-
UB  ngày  15/11/1996  của  Ủy  ban  nhân  dân 
huyện Cần Giờ.

100 Quyết định 10/1998/QĐ-UB
Ngày 07/01/1998

Giao nhiệm vụ,  tổ chức thực hiện xây dựng 
công trình hệ thống thủy lợi nội đồng xã Tam 
Thôn Hiệp.

101 Quyết định 13/1998/QĐ-UB
Ngày 13/01/1998

Cho phép sử dụng con dấu Phòng Giáo dục - 
Đào tạo để tiếp nhận kinh phí ủy quyền chi 
thường xuyên của sự nghiệp giáo dục - đào tạo

102 Quyết định 82/1998/QĐ-UB
Ngày 03/02/1998

Cho phép sử dụng con dấu Phòng Lao động - 
Thương binh và Xã hội để tiếp nhận và cấp 
phát vốn của Quỹ xóa đói giảm nghèo và Quỹ 
quốc gia giải quyết việc làm.
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103 Quyết định 190/1998/QĐ-UB
Ngày 19/3/1998

Thay đổi Trưởng Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm 
nghèo.

104 Quyết định 192/1998/QĐ-UB
Ngày 20/3/1998

Thay đổi, bổ sung thành viên của Ủy ban Bảo 
vệ - Chăm sóc Trẻ em huyện Cần Giờ.

105 Quyết định 193/1998/QĐ-UB
Ngày 26/3/1998

Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Xóa đói giảm 
nghèo.

106 Quyết định 235/1998/QĐ-UB
Ngày 28/3/1998

Chuyển chức năng quản lý môi trường sang 
Phòng Xây dựng - Giao thông vận tải huyện 
Cần Giờ.

107 Quyết định 243/1998/QĐ-UB
Ngày 11/4/1998

Bổ nhiệm các thành viên Ủy ban Dân số, kế 
hoạch hóa gia đình.

108 Quyết định 246/1998/QĐ-UB
Ngày 16/4/1998

Thành lập Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu và gian 
lận thương mại trên địa bàn huyện Cần Giờ.

109 Quyết định 263/1998/QĐ-UB
Ngày 16/4/1998

Thành lập Ban Chỉ đạo Chống sử dụng chất 
nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản 
huyện Cần Giờ.

110 Quyết định 264/1998/QĐ-UB
Ngày 16/4/1998

Duyệt  dự  án  mở  rộng  khu  dân  cư  III  Tam 
Thôn Hiệp.

111 Quyết định 312/1998/QĐ-UB
Ngày 08/5/1998

Điều chỉnh,  bổ sung Ban Chỉ  đạo cuộc  vận 
động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống 
mới ở khu dân cư huyện Cần Giờ.

112 Quyết định 315/1998/QĐ-UB
Ngày 30/5/1998

Điều  chỉnh  vốn  để  thực  hiện  chương  trình 
chống dột và ngập úng trong khu dân cư lao 
động.

113 Quyết định 331/1998/QĐ-UB
Ngày 20/5/1998

Thành  lập  Hội  đồng  xét  duyệt,  công  nhận 
“Công  sở  văn  minh  -  sạch  đẹp  -  an  toàn” 
huyện Cần Giờ.

114 Quyết định 352/1998/QĐ-UB
Ngày 02/6/1998 Duyệt dự án sửa chữa chợ Bình Khánh.

115 Quyết định 354/1998/QĐ-UB
Ngày 03/6/1998

Giải  tỏa  thu  hồi  đất  xây  dựng  công  trình 
đường nội vi khu dân cư III mở rộng xã Tam 
Thôn Hiệp huyện Cần Giờ.

116 Quyết định 396/1998/QĐ-UB
Ngày 11/6/1998

Thành  lập  Hội  đồng  đăng  ký  đất  xã  Bình 
Khánh.

117 Quyết định 399/1998/QĐ-UB
Ngày 19/6/1998

Trợ vốn cho dân nghèo xây dựng hố xí tự hoại 
từ Quỹ xóa đói giảm nghèo.
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118 Quyết định 517/1998/QĐ-UB
Ngày 30/7/1998

Ban hành Quy định tạm thời về quy trình tổ 
chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại 
của công dân.

119 Quyết định 550/1998/QĐ-UB
Ngày 07/8/1998

Thành  lập  Ban  đại  diện  Hội  đồng  Quản  trị 
phục vụ người nghèo huyện Cần Giờ.

120 Quyết định 551/1998/QĐ-UB
Ngày 07/8/1998

Thành lập Hội đồng thẩm định các dự án nhỏ 
vay vốn từ Quỹ quốc gia về giải  quyết  việc 
làm huyện Cần Giờ.

121 Quyết định 605/1998/QĐ-UB
Ngày 19/8/1998

Thành lập Ban Chỉ  đạo thu hồi  nợ quá hạn 
nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về giải quyết 
việc  làm Chương  trình  xóa  đói  giảm nghèo 
huyện Cần Giờ.

122 Quyết định 609/1998/QĐ-UB
Ngày 22/8/1998

Thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và 
nhà ở huyện Cần Giờ.

123 Quyết định 611/1998/QĐ-UB
Ngày 22/8/1998 Thành lập Hội đồng đăng ký đất xã Long Hòa.

124 Quyết định 612/1998/QĐ-UB
Ngày 22/8/1998

Thành lập Tổ thi hành quyết định giải quyết 
khiếu nại.

125 Quyết định 639/1998/QĐ-UB
Ngày 29/8/1998

Thành  lập  Hội  đồng  đăng  ký  đất  xã  Cần 
Thạnh.

126 Quyết định 684/1998/QĐ-UB
Ngày 19/9/1998

Ban hành Quy định tạm thời về giao đất có 
mặt nước ven sông, ven biển để nuôi thủy sản.

127 Quyết định 722/1998/QĐ-UB
Ngày 01/10/1998

Thành  lập  Ban  Chỉ  đạo  thực  hiện  một  số 
nhiệm vụ cấp bách giải quyết những khó khăn 
trong nông nghiệp và đời sống nông dân.

128 Quyết định 791/1998/QĐ-UB
Ngày 21/10/1998

Thành lập Đoàn Thanh tra về tình hình quản lý 
sử dụng đất trên địa bàn huyện.

129 Quyết định 810/1998/QĐ-UB
Ngày 24/10/1998

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động của Phòng Kinh tế theo cơ chế một cửa, 
một dấu

130 Quyết định 811/1998/QĐ-UB
Ngày 26/10/1998 Thành lập Hội đồng đăng ký đất Lý Nhơn.

131 Quyết định 848/1998/QĐ-UB
Ngày 10/11/1998

Thành  lập  Tổ  Kiểm tra  việc  lấn  chiếm đất 
rừng xây nhà ở trái phép.

132 Quyết định 919/1998/QĐ-UB
Ngày 30/11/1998

Thành lập Tổ Điều tra quy hoạch vườn cây ăn 
trái đến năm 2010 huyện Cần Giờ.
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133 Quyết định 923/1998/QĐ-UB
Ngày 04/12/1998

Thành lập Đội Kiểm tra liên ngành quản lý các 
hoạt động văn hóa và các dịch vụ văn hóa bài 
trừ một số tệ nạn nghiêm trọng của huyện.

134 Quyết định 924/1998/QĐ-UB
Ngày 04/12/1998

Thành lập Hội đồng xử lý vi phạm các hoạt 
động  văn  hóa  và  các  dịch  vụ  văn  hóa  của 
huyện.

135 Quyết định 925/1998/QĐ-UB
Ngày 04/12/1998

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, 
nghị định của Chính phủ về tăng cường quản 
lý các hoạt động văn hóa và các dịch vụ văn 
hóa của huyện.

136 Quyết định 1056/1998/QĐ-UB 
Ngày 31/12/1998

Trợ  vốn  cho  người  nghèo  vay  học  nghề  từ 
Quỹ xóa đói giảm nghèo.

137 Chỉ thị 01/1999/CT-UB
Ngày 08/01/1999

Tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 
1999.

138 Chỉ thị 02/1999/CT-UB
Ngày 23/8/1999

Xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán 
ngân sách huyện năm 2000.

139 Chỉ thị 04/1999/CT-UB
Ngày 19/10/1999

Tăng cường công tác quản lý thu thuế trên địa 
bàn huyện những tháng cuối năm.

140 Quyết định 76/1999/QĐ-UB
Ngày 29/01/1999

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình phòng, 
chống suy dinh dưỡng trẻ em huyện.

141 Quyết định 77/1999/QĐ-UB
Ngày 29/01/1999

Thành  lập  Ban  Chỉ  đạo  Chương  trình  giải 
quyết việc làm huyện Cần Giờ.

142 Quyết định 144/1999/QĐ-UB
Ngày 24/3/1999 Thành lập Hội đồng Y đức huyện Cần Giờ.

143 Quyết định 199/1999/QĐ-UB
Ngày 06/4/1999 Nâng giá cước đưa đò khách.

144 Quyết định 201/1999/QĐ-UB
Ngày 06/4/1999

Thành lập Tổ bán chuyên trách thực hiện cổ 
phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước huyện Cần 
Giờ.

145 Quyết định 205/1999/QĐ-UB
Ngày 13/4/1999

Thay đổi thành viên Ủy ban Bảo vệ - Chăm 
sóc Trẻ em huyện Cần Giờ.

146 Quyết định 209/1999/QĐ-UB
Ngày 16/4/1999

Thành lập Hội đồng xét duyệt và công nhận 
công sở văn minh - sạch đẹp và an toàn huyện 
Cần Giờ.

147 Quyết định 218/1999/QĐ-UB
Ngày 19/4/1999

Thay đổi tên và nhân sự Ban Chỉ đạo cuộc vận 
động Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống 
mới ở khu dân cư huyện Cần Giờ.
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148 Quyết định 267/1999/QĐ-UB
Ngày 28/4/1999

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 924/1998/QĐ-
UB ngày  04/12/1998  của  Ủy  ban  nhân  dân 
huyện về thành lập Hội đồng xử lý vi phạm 
các hoạt động văn hóa và các dịch vụ văn hóa 
của huyện.

149 Quyết định 367/1999/QĐ-UB
Ngày 09/6/1999

Thay đổi, điều chỉnh chức vụ các thành viên 
Ban Chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa huyện Cần Giờ.

150 Quyết định 411/1999/QĐ-UB
Ngày 08/7/1999

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng điều hành 
Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Cần Giờ.

151 Quyết định 479/1999/QĐ-UB
Ngày 16/7/1999

Bổ  sung  thành  viên  Ban  Chỉ  huy  Phòng, 
chống lụt, bão và cứu nạn huyện Cần Giờ.

152 Quyết định 480/1999/QĐ-UB
Ngày 16/7/1999

Ủy  quyền  ký  xác  nhận  hợp  đồng  chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất.

153 Quyết định 586/1999/QĐ-UB
Ngày 07/8/1999

Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng 
huyện Cần Giờ.

154 Quyết định 588/1999/QĐ-UB
Ngày 09/8/1999

Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra xác định nạn 
nhân bị hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử 
dụng trong chiến tranh Việt Nam huyện Cần 
Giờ.

155 Quyết định 596/1999/QĐ-UB
Ngày 11/8/1999

Bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng huyện Cần Giờ.

156 Quyết định 690/1999/QĐ-UB
Ngày 24/9/1999

Thành lập Hội đồng sơ tuyển thi nâng ngạch 
công chức.

157 Quyết định 743/1999/QĐ-UB
Ngày 04/10/1999

Bổ sung thành viên Tổ bán chuyên trách thực 
hiện  cổ  phần  hóa  Doanh  nghiệp  Nhà  nước 
huyện Cần Giờ.

158 Quyết định 830/1999/QĐ-UB
Ngày 09/11/1999

Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm 
ma túy - AIDS và tệ nạn xã hội trên địa bàn 
huyện.

159 Quyết định 835/1999/QĐ-UB
Ngày 10/11/1999

Thay  đổi  bổ  sung  thành  viên  Ban  Chỉ  đạo 
chống sử dụng chất nổ, xung điện chất độc để 
khai thác thủy sản trên địa bàn huyện.

160 Quyết định 838/1999/QĐ-UB
Ngày 11/11/1999

Thành lập Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất 
nông nghiệp huyện Cần Giờ.
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161 Quyết định 904/1999/QĐ-UB
Ngày 23/11/1999

Thành lập Ban Chỉ đạo thi hành Nghị định số 
23/1999/NĐ-CP ngày 15/4/1999 của Chính phủ 
về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến 
trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu 
nước không có thân nhân phải  trực tiếp nuôi 
dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử ở lại 
miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954.

162 Chỉ thị 01/2000/CT-UB
Ngày 10/4/2000

Thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng năm 
2000 trên địa bàn huyện Cần Giờ.

163 Chỉ thị 03/2000/CT-UB
Ngày 30/8/2000

Xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán 
ngân sách huyện năm 2001.

164 Quyết định 120/2000/QĐ-UB
Ngày 10/02/2000

Thành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất 
nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản 
trên địa bàn huyện Cần Giờ.

165 Quyết định 235/2000/QĐ-UB
Ngày 03/3/2000

Bổ sung thành viên Ủy ban Bảo vệ - Chăm sóc 
Trẻ em huyện Cần Giờ.

166 Quyết định 270/2000/QĐ-UB
Ngày 17/3/2000

Thành lập Ban Chỉ đạo các câu lạc bộ truyền 
thông dân số.

167 Quyết định 278/2000/QĐ-UB
Ngày 28/3/2000

Bổ sung thành viên Ủy ban Dân số - kế hoạch 
hóa gia đình.

168 Quyết định 280/2000/QĐ-UB
Ngày 28/3/2000

Thành  lập  Hội  đồng  đền  bù  thiệt  hại,  giải 
phóng mặt bằng dự án hệ thống các công trình 
đường dây và trạm biến áp 220kV, 110kV nối 
Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ với hệ thống điện 
quốc gia trên địa bàn huyện Cần Giờ.

169 Quyết định 402/2000/QĐ-UB
Ngày 17/4/2000

Thành lập  Ban Chỉ  đạo công tác  chống mù 
chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và 
phổ cập trung học cơ sở huyện Cần Giờ.

170 Quyết định 407/2000/QĐ-UB
Ngày 22/5/2000

Thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp công 
tác phổ biến giáo dục pháp luật huyện Cần Giờ.

171 Quyết định 410/2000/QĐ-UB
Ngày 22/5/2000

Thay đổi  Tổ Trưởng Ban chuyên trách thực 
hiện  cổ  phần  hóa  Doanh  nghiệp  Nhà  nước 
huyện Cần Giờ.

172 Quyết định 464/QĐ-UB
Ngày 31/5/2000

Thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành phòng, 
chống tội phạm ma túy - AIDS và tệ nạn xã 
hội trên địa bàn huyện.

173 Quyết định 477/QĐ-UB
Ngày 08/6/2000

Bổ  sung  tổ  viên  Tổ  Kiểm  tra  liên  ngành 
phòng, chống tội phạm ma túy - AIDS và tệ 
nạn xã hội trên địa bàn huyện.

26 CÔNG BÁO Số 48 - 15 - 3 - 2009



174 Quyết định 534/QĐ-UB
Ngày 22/6/2000

Thành  lập  Tổ  Kiểm tra  việc  lấn  chiếm đất 
rừng xây dựng nhà ở, vật kiến trúc trái phép.

175 Quyết định 847/QĐ-UB
Ngày 08/9/2000

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 
các câu lạc bộ truyền thông dân số.

176 Quyết định 771/QĐ-UB
Ngày 17/8/2000

Thay  đổi  thành  viên  Tổ  Kiểm  tra  việc  lấn 
chiếm đất rừng xây dựng nhà ở, vật kiến trúc 
trái phép.

177 Quyết định 1196/2000/QĐ-UB
Ngày 29/12/2000

Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng Nghĩa 
vụ quân sự huyện Cần Giờ.

178 Chỉ thị 02/2001/CT-UB
Ngày 25/6/2001

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 2001 
trên địa bàn huyện Cần Giờ.

179 Chỉ thị 03/2001/CT-UB
Ngày 17/7/2001

Thực hiện quy trình quản lý đăng ký tạm trú 
và tạm vắng.

180 Quyết định 106/2001/QĐ-UB
Ngày 09/02/2001

Ban hành Quy chế tổ chức và làm việc của Ủy 
ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 1999 - 2004.

181 Quyết định 119/QĐ-UB
Ngày 26/02/2001

Thay đổi, bổ sung nhân sự Ban đại diện Người 
cao tuổi huyện Cần Giờ.

182 Quyết định 135/QĐ-UB
Ngày 06/3/2001

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý nhà 
nước đối với nghề nuôi tôm ở huyện Cần Giờ.

183 Quyết định 139/QĐ-UB
Ngày 08/3/2001

Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình nuôi tôm 
trên địa bàn huyện.

184 Quyết định 168/QĐ-UB
Ngày 15/3/2001

Thành lập Quỹ phòng, chống dịch bệnh tôm 
sú.

185 Quyết định 227/2001/QĐ-UB
Ngày 28/3/2001 Ủy quyền ký chứng thực.

186 Quyết định 316/2001/QĐ-UB
Ngày 02/5/2001

Thay đổi thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống 
tội phạm ma túy, AIDS và tệ nạn xã hội trên 
địa bàn huyện.

187 Quyết định 333/2001/QĐ-UB
Ngày 10/5/2001

Ban hành Quy định tạm thời về quản lý hoạt 
động kinh doanh thương mại, dịch vụ - du lịch 
tại khu 30/4 xã Long Hòa.

188 Quyết định 372/QĐ-UB
Ngày 01/6/2001

Thành lập Tổ công tác liên ngành Quản lý khu 
du lịch 30/4 Long Hòa.

189 Quyết định 374/2001/QĐ-UB
Ngày 05/6/2001

Thành lập Đội đo đạc dịch vụ địa chính trực 
thuộc Phòng Địa chính huyện Cần Giờ.

190 Quyết định 375/2001/QĐ-UB
Ngày 05/6/2001

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động Đội đo đạc dịch vụ địa chính trực thuộc 
Phòng Địa chính huyện Cần Giờ.
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191 Quyết định 399/2001/QĐ-UB
Ngày 22/6/2001

Thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành quản lý trật 
tự  về  giao  thông,  xây  dựng và  vệ  sinh môi 
trường trên địa bàn huyện.

192 Quyết định 534/QĐ-UB
Ngày 10/8/2001

Thay  đổi  thành  viên  Ban  Chỉ  đạo  công  tác 
chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng 
độ tuổi và phổ thông trung học cơ sở huyện 
Cần Giờ.

193 Quyết định 716/QĐ-UB
Ngày 20/10/2001

Điều chỉnh  chất  nổ,  xung điện,  chất  độc để 
khai thác thủy sản trên địa bàn huyện.

194 Quyết định 748/QĐ-UB
Ngày 16/11/2001

Thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện 
Cần Giờ.

195 Quyết định 840/QĐ-UB
Ngày 11/12/2001

Sửa đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ huy 
Phòng, chống lụt, bão và cứu nạn huyện Cần 
Giờ.

196 Quyết định 914/2001/QĐ-UB
Ngày 27/12/2001

Ban hành Quy định tạm thời việc cho thuê có 
thời hạn đất có mặt nước ven sông, ven biển 
để nuôi thủy sản.

197 Quyết định 930/QĐ-UB
Ngày 31/12/2001

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách 
mua lại rừng đước trồng tự túc trong Khu dự 
trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ.

198 Chỉ thị 02/2002/CT-UB
Ngày 27/02/2002

Triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
năm 2002.

199 Chỉ thị 04/2002/CT-UB
Ngày 09/8/2002 Chuẩn bị năm học mới 2002 - 2003.

200 Chỉ thị 05/2002/CT-UB
Ngày 15/8/2002 Diễn tập phòng, chống lụt, bão.

201 Chỉ thị 06/2002/CT-UB
Ngày 26/8/2002

Xây dựng Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán 
ngân sách năm 2003.

202 Chỉ thị 07/2002/CT-UB
Ngày 11/11/2002

Tổ chức diễn tập kiểm tra phương án phòng 
thủ năm 2002.

203 Quyết định 01/2002/QĐ-UB
Ngày 14/01/2002

Miễn gọi nhập ngũ thời bình cho nam công 
dân trong năm 2002.

204 Quyết định 02/2002/QĐ-UB
Ngày 14/01/2002

Điều động công dân nhập ngũ vào Quân đội 
nhân dân Việt Nam trong năm 2002.

205 Quyết định 03/2002/QĐ-UB
Ngày 14/01/2002

Tạm hoãn  gọi  nhập  ngũ  thời  bình  cho  nam 
công dân trong năm 2002.

206 Quyết định 04/2002/QĐ-UB
Ngày 04/02/2002 Hưởng trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên.
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207 Quyết định 05/2002/QĐ-UB
Ngày 21/02/2002

Giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nhân viên lao 
động công ích năm 2002.

208 Quyết định 06/2002/QĐ-UB
Ngày 08/3/2002

Giao chỉ tiêu Quỹ Phòng, chống lụt, bão trên 
địa bàn huyện năm 2002.

209 Quyết định 10/2002/QĐ-UB
Ngày 27/3/2002

Giao chỉ tiêu nhân khẩu và kế hoạch hóa gia 
đình năm 2002.

210 Quyết định 11/2002/QĐ-UB
Ngày 02/4/2002

Gọi quân nhân dự bị tập trung huấn luyện và 
kiểm tra sẵn sàng chiến đấu năm 2002.

211 Quyết định 13/2002/QĐ-UB
Ngày 22/4/2002

Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 
2002.

212 Quyết định 16/2002/QĐ-UB
Ngày 24/6/2002

Thành lập Ban Quản lý Khu du lịch 30/4 
huyện Cần Giờ.

213 Quyết định 17/2002/QĐ-UB
Ngày 24/6/2002

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động Ban Quản lý Khu du lịch 30/4.

214 Quyết định 18/2002/QĐ-UB
Ngày 31/7/2002

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện đề án đầu tư 
phát triển xã Thạnh An giai đoạn 2002 - 2005.

215 Quyết định 20/2002/QĐ-UB
Ngày 29/8/2002

Sắp xếp lại tổ chức các cơ quan chuyên môn 
và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện.

216 Quyết định 21/2002/QĐ-UB
Ngày 30/8/2002

Chuyển giao nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân 
huyện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn 
huyện từ Trung tâm Y tế về Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

217 Quyết định 22/2002/QĐ-UB
Ngày 21/10/2002

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
huyện.

218 Quyết định 25/2002/QĐ-UB
Ngày 14/11/2002

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em huyện 
Cần Giờ.

219 Quyết định 27/2002/QĐ-UB
Ngày 09/12/2002

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 
Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

220 Quyết định 08/2003/QĐ-UB
Ngày 15/4/2003

Ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt 
động của Ban Chỉ đạo Chống tham nhũng 
huyện Cần Giờ.

221 Quyết định 10/2003/QĐ-UB
Ngày 22/4/2003

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Hội  đồng  tư  vấn  xét  các  trường  hợp  HTH 
quyền sử dụng đất và giao đất xây dựng nhà ở 
huyện Cần Giờ.
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222 Quyết định 11/2003/QĐ-UB
Ngày 29/4/2003

Thành lập Đội Thi hành quyết định hành chính 
huyện Cần Giờ.

223 Quyết định 13/2003/QĐ-UB
Ngày 06/5/2003

Ban hành các danh mục các thủ tục hành chính 
của Ủy ban nhân dân huyện.

224 Quyết định 16/2003/QĐ-UB
Ngày 28/5/2003

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động giám 
sát  dịch  SARS  tại  cộng  đồng  trên  địa  bàn 
huyện Cần Giờ.

225 Quyết định 17/2003/QĐ-UB
Ngày 12/6/2003

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Kinh tế huyện Cần Giờ.

226 Quyết định 19/2003/QĐ-UB
Ngày 20/6/2003

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Văn hóa - Xã hội huyện Cần Giờ.

227 Quyết định 22/2003/QĐ-UB
Ngày 29/7/2003 Thành lập Ban Tôn giáo huyện Cần Giờ.

228 Quyết định 28/2003/QĐ-UB
Ngày 10/9/2003

Thành lập Ban chỉ đạo cấp giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở 
huyện Cần Giờ.

229 Quyết định 30/2003/QĐ-UB
Ngày 02/10/2003

Thay  đổi  thành viên  Ban  Chỉ  đạo  Cải  cách 
hành chính huyện Cần Giờ.

230 Quyết định 36/2003/QĐ-UB
Ngày 09/12/2003

Giao  định  mức  khoán  biên  chế  và  kinh  phí 
quản lý hành chính cho các phòng, ban huyện 
Cần Giờ.

231 Quyết định 37/2003/QĐ-UB
Ngày 30/12/2003

Giao  chỉ  tiêu  kinh  phí  khối  hành  chính  sự 
nghiệp.

232 Chỉ thị 04/2004/CT-UB
Ngày 13/8/2004

Thực hiện công tác  tuyển chọn và gọi  nhập 
ngũ năm 2005.

233 Quyết định 02/2004/QĐ-UB
Ngày 05/01/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trung tâm Dịch vụ hành chính nhà, đất huyện 
Cần Giờ.

234 Quyết định 13/2004/QĐ-UB
Ngày 02/3/2004

Hợp nhất Đội Quản lý trật tự đô thị và Đội Thi 
hành quyết định hành chính thành Đội Quản lý 
trật tự đô thị huyện Cần Giờ.

235 Quyết định 14/2004/QĐ-UB
Ngày 02/3/2004

Bổ  sung,  thay  thế  thành  viên  Ban  Chỉ  huy 
Phòng,  chống  lụt,  bão  -  Tìm kiếm cứu  nạn 
huyện Cần Giờ.

236 Quyết định 16/2004/QĐ-UB
Ngày 15/3/2004

Giao mức khoán biên chế và kinh phí quản lý 
hành chính thí điểm cho Ủy ban nhân dân xã 
Tam Thôn Hiệp.
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237 Quyết định 21/2004/QĐ-UB
Ngày 31/3/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Đội Quản lý trật tự đô thị huyện và Tổ Quản 
lý trật tự đô thị xã, thị trấn.

238 Quyết định 22/2004/QĐ-UB
Ngày 02/4/2004

Giao chỉ tiêu tuyển chọn cán bộ đi đào tạo 
lớp Chỉ huy trưởng Quân sự xã, thị trấn năm 
2004 - 2006.

239 Quyết định 28/2004/QĐ-UB
Ngày 16/4/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 
2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo 
một phần chi phí Ban Quản lý Khu du lịch 
30/4 huyện Cần Giờ.

240 Quyết định 29/2004/QĐ-UB
Ngày 22/4/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 
2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo 
toàn  bộ  chi  phí  Trung  tâm  Dịch  vụ  hành 
chính nhà, đất huyện Cần Giờ.

241 Quyết định 30/2004/QĐ-UB
Ngày 22/4/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 
2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo 
một phần chi phí Ban Quản lý Rừng phòng 
hộ huyện Cần Giờ.

242 Quyết định 36/2004/QĐ-UB
Ngày 09/6/2004

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Trung tâm Y tế huyện.

243 Quyết định 41/2004/QĐ-UB
Ngày 02/8/2004

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách 
hành chính huyện. 

244 Quyết định 50/2004/QĐ-UB
Ngày 20/9/2004

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2004 - 
2006 cho đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo 
toàn bộ chi phí Ban Bồi thường, giải phóng 
mặt bằng huyện Cần Giờ.

245 Quyết định 55/2004/QĐ-UB
Ngày 21/10/2004

Ban hành danh mục các thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực đất  đai,  xây  dựng,  đăng ký 
kinh doanh, hộ tịch chứng thực.

246 Quyết định 69/2004/QĐ-UB
Ngày 27/12/2004 Giao chỉ tiêu ngân sách xã năm 2005.

247 Quyết định 70/2004/QĐ-UB
Ngày 29/12/2004

Giao điều chỉnh định mức khoán biên chế và 
kinh phí quản lý hành chính cho các phòng, 
ban huyện Cần Giờ.

248 Quyết định 71/2004/QĐ-UB
Ngày 29/12/2004

Giao chỉ tiêu kinh phí năm 2005 cho các đơn 
vị hành chính sự nghiệp.

249 Chỉ thị 02/2005/CT-UBND
Ngày 11/10/2005 Tổ chức diễn tập kiểm tra phương án A2.
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250 Chỉ thị 03/2005/CT-UBND
Ngày 15/12/2005

Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn 
và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh 
quân sự, động viên quân đội năm 2005.

251 Quyết định
01/2005/QĐ-UBND
Ngày 01/01/2005

Giao chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao 
động công ích năm 2005.

252 Quyết định
03/2005/QĐ-UBND

Ngày 14/01/2005
Tổ chức các cơ quan chuyên môn và đơn vị 
sự nghiệp thuộc huyện.

253 Quyết định 05/2005/QĐ-UBND
Ngày 21/02/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Cần 
Giờ.

254 Quyết định 06/2005/QĐ-UBND
Ngày 21/02/2005

Bổ sung nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ 
hành chính nhà đất huyện.

255 Quyết định 09/2005/QĐ-UBND
Ngày 08/4/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Quản lý đô thị huyện Cần Giờ.

256 Quyết định 10/2005/QĐ-UBND
Ngày 18/4/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cần Giờ.

257 Quyết định 11/2005/QĐ-UBND
Ngày 18/4/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
huyện Cần Giờ.

258 Quyết định 15/2005/QĐ-UBND
Ngày 16/5/2005

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 
Ban Tôn giáo huyện Cần Giờ.

259 Quyết định 27/2005/QĐ-UBND
Ngày 11/8/2005

Giao chỉ tiêu kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh 
đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa lớn nguồn 
vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2005 
(các công trình hạ tầng năm xã nghèo).

260 Quyết định 28/2005/QĐ-UBND
Ngày 11/8/2005

Giao chỉ tiêu kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh 
đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa lớn nguồn 
vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2005 
(các công trình thanh toán khối lượng động).

261 Quyết định 29/2005/QĐ-UBND
Ngày 11/8/2005

Giao chỉ tiêu kế hoạch, kế hoạch điều chỉnh 
đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa lớn nguồn 
vốn ngân sách thành phố phân cấp năm 2005 
(các công trình khởi công mới và chuẩn bị 
đầu tư).

262 Quyết định 30/2005/QĐ-UBND
Ngày 16/8/2005

Điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu đầu tư xây dựng 
- sửa chữa lớn nguồn vốn ngân sách huyện 
năm 2005.
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263 Quyết định 44/2005/QĐ-UBND
Ngày 30/11/2005

Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu đầu tư xây dựng 
- sửa chữa lớn nguồn vốn ngân sách huyện 
năm 2005.

264 Quyết định 45/2005/QĐ-UBND
Ngày 16/12/2005

Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây 
dựng cơ bản - sửa chữa lớn nguồn vốn ngân 
sách thành phố phân cấp năm 2005.

265 Quyết định 46/2005/QĐ-UBND
Ngày 19/12/2005

Giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách 
2006 cho các xã, thị trấn.

266 Quyết định 48/2005/QĐ-UBND
Ngày 21/12/2005

Giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách 
2006 cho Chi cục Thuế huyện Cần Giờ.

267 Quyết định 49/2005/QĐ-UBND
Ngày 21/12/2005

Giao chỉ tiêu kinh phí năm 2006 cho các đơn 
vị hành chính sự nghiệp.

268 Quyết định 50/2005/QĐ-UBND
Ngày 21/12/2005

Giao chỉ tiêu đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn 
nguồn ngân sách huyện năm 2006.

269 Quyết định 51/2005/QĐ-UBND
Ngày 21/12/2005

Giao chỉ tiêu kinh phí năm 2006 cho các đơn 
vị khối giáo dục.

270 Quyết định 44/2006/QĐ-UBND
Ngày 20/12/2006

Giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây 
dựng cơ bản - sửa chữa lớn nguồn vốn ngân 
sách thành phố phân cấp năm 2006.

271 Chỉ thị 01/2007/CT-UBND
Ngày 18/01/2007

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển 
chọn và gọi công nhân nhập ngũ phục vụ có 
thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, 
công tác  tuyển sinh quân sự và động viên 
quân đội năm 2008.

272 Chỉ thị 03/2007/CT-UBND
Ngày 11/10/2007

Về  diễn  tập  công  tác  phòng,  chống  bệnh, 
bão,  chằn chống nhà cửa,  gia cố tuyến kè, 
tìm kiếm cứu nạn trên sông biển năm 2007.

273 Chỉ thị 04/2007/CT-UBND
Ngày 15/11/2007

Về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển 
chọn và gọi  công nhân nhập ngũ quân đội 
năm 2008.

274 Chỉ thị 05/2007/CT-UBND
Ngày 28/12/2007

Về tăng cường phòng, chống tội phạm đảm 
bảo an ninh trật tự giữ gìn trật tự giao thông 
Tết Mậu Tý năm 2008.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
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HUYỆN CỦ CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI

Số: 04/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Củ Chi, ngày 11 tháng 02 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ 
quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 
biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 80/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kiện toàn tổ chức Ban Bồi thường, giải 
phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng, Trưởng Phòng 
Nội vụ huyện và Trưởng Phòng Tư Pháp huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội  đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 
Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch 
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Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn và Trưởng Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng 
huyện Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Minh Tấn
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 ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CỦ CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHÊ
Tô chưc va hoat đông cua Ban Bôi thương, giải phóng mặt bằng huyên Cu Chi 

(Ban hanh kem theo Quyêt đinh sô 04/2009/QĐ-UBND 
ngay 11 tháng 02 năm 2009 cua Ủy ban nhân dân huyên Cu Chi)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điêu 1. Pham vi ap dung

Quy chê nay quy đinh vê tô chưc va hoat đông cua Ban Bôi thương, giải phóng 
mặt bằng huyên Cu Chi.

Điều 2. Vị trí pháp lý

Tên gọi: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi.

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi là đơn vị sự nghiệp công 
lập; được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy, biên chế và tài chính đối với sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-
CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân huyện 
Củ Chi thành lập và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân huyện Củ 
Chi, đồng thời chịu sự hướng dẫn nghiệp vụ của các sở - ngành đối với các hoạt động 
liên quan.

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Củ Chi có tư cách pháp nhân, có con 
dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

Chương II
CHƯC NĂNG, NHIÊM VU VA CƠ CÂU, TỔ CHƯC

Điêu 3. Chưc năng, nhiêm vu

Ban Bôi thương, giải phóng mặt bằng huyên Cu Chi có chưc năng va nhiêm vu:
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1. Lâp phương an tông thê vê bôi thương, hô trơ va tai đinh cư, bao cao thâm 
đinh va trinh duyêt theo quy đinh;

2. Giup Hôi đông Bôi thương, hô trơ va tai đinh cư cua dự an thực hiên nhiêm 
vu tai điêm a khoản 4 Điêu 43 cua Quy đinh kem theo Quyêt đinh sô 17/2008/QĐ-
UBND ngay 14 thang 3 năm 2008 cua Ủy ban nhân dân thanh phô Hô Chí Minh; 
chiu trach nhiêm trươc Hôi đông Bôi thương, hô trơ va tai đinh cư cua dự an vê tính 
chính xac, sự phu hơp chính sach cua phương an bôi thương, hô trơ va tai đinh cư;

3. Hương dân, giải đap thăc măc cua ngươi sư dung đât vê nhưng vân đê liên 
quan đên viêc bôi thương, hô trơ tai đinh cư; kiêm kê thực tê so sanh vơi tơ khai có 
sự tham gia cua ngươi đươc bôi thương va chu sư dung đât. Xac đinh tông mưc phải 
bôi thương cho toan bô diên tích đât thu hôi, toan bô tai sản hiên có trên đât va cac 
khoản bôi thương, hô trơ khac. Xac đinh mưc bôi thương, hô trơ cho tưng đôi tương, 
lưu trư hô sơ bôi thương, hô trơ cua dự an theo quy đinh;

4. Tông hơp cac khó khăn, vương măc trong qua trinh thực hiên, bao cao, đê 
xuât Hôi đông Bôi thương cua dự an hoặc Ủy ban nhân dân huyên Cu Chi xem xet 
giải quyêt;

5. Thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị có liên 
quan để bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất chính xác, đúng đối tượng;

6. Phôi hơp cac ban, nganh, Ủy ban nhân dân xa, thi trân va cac đơn vi có liên 
quan trên đia ban huyên đê nghiên cưu, đê xuât giải quyêt cac trương hơp xin cưu xet 
hoặc khiêu nai vê bôi thương, giải phóng mặt bằng. Đông thơi chiu trach nhiêm bao 
cao, giải trinh theo chi đao cua Chu tich Ủy ban nhân dân huyên đôi vơi cac dự an 
trên đia ban huyên do Ban Bôi thương, giải phóng mặt bằng huyên thực hiên;

7. Phôi hơp cac đơn vi có liên quan lâp dự an bôi thương, hô trơ va tai đinh cư 
(nêu có) bao cao thâm đinh va trinh duyêt theo quy đinh;

8. Lâp bản vẽ hoặc hơp đông thuê cac đơn vi tư vân có chưc năng đo vẽ hiên 
trang nha đât đê lam cơ sơ xac đinh gia tri bôi thương, hô trơ va tai đinh cư hoặc thuê 
đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện;

9. Tổng hợp nhu cầu tái định cư của dự án công ích trên địa bàn huyện cho từng 
giai đoạn và kế hoạch giải quyết tái định cư cho các dự án này;

10. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyên thực hiên viêc rao mua quỹ nha, đât 
tái định cư theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố tại Chỉ thị số 32/2006/CT-
UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 về tập trung giải quyết tái định cư cho các hộ 
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đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 
118/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 về phương thức mua, bán căn hộ 
chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái 
định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố, Quyết định số 47/2008/QĐ-
UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
118/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về 
phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã 
có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành 
phố và các quyết định sửa đổi, bổ sung khác của Ủy ban nhân dân thành phố;

11. Thường xuyên cập nhật giá cả liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng (nhà ở, đất ở, giá vật liệu xây dựng…);

12. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc Ủy ban nhân dân 
huyện rà soát quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, quỹ đất dôi dư sau khi xử lý thu 
hồi từ các doanh nghiệp, tổ chức; các dự án phát triển nhà thương mại có sử dụng quỹ 
đất công để xác định quỹ nhà, đất có thể sử dụng bố trí tái định cư;

13. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các dự án tái định cư trên địa bàn, báo cáo 
các khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng tháo gỡ;

14. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn 
thuộc Ủy ban nhân dân huyện và sở - ngành để theo dõi, hỗ trợ các hộ dân ổn định cuộc 
sống sau khi di dời theo Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 
2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập quỹ hỗ trợ đào tạo và giải quyết việc 
làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố;

15. Thực hiên chê đô bao cao sơ kêt đinh kỳ, hang thang, hang quý, sau thang, 
tông kêt năm cua công tac bôi thương, giải phóng mặt bằng, tai đinh cư trên đia ban 
huyên va bao cao đôt xuât theo yêu cầu cua Chu tich Ủy ban nhân dân huyên va cac 
sở - ngành liên quan;

16. Thực hiên cac nhiêm vu khac theo quy đinh cua phap luât, do Ủy ban nhân 
dân thành phố quy định và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo.

Điêu 4. Cơ câu tô chưc

1. Can bô lanh đao:

Ban Bôi thương, giải phóng mặt bằng huyên Cu Chi do Trương ban phu trach, 
có từ 2 đến 3 Phó Trưởng ban giúp việc Trưởng ban.

Ban Bôi thương, giải phóng mặt bằng huyên Cu Chi làm việc theo chế độ thủ trưởng.
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2. Cơ câu cac phong chưc năng, nghiêp vu trực thuôc:

a) Ban Bôi thương, giải phóng mặt bằng đươc tô chưc thanh cac phong chưc năng 
nghiệp vụ, quản lý các phòng có Trưởng phòng và có từ 1 đến 2 Phó Trưởng phòng.

b) Các phòng chức năng nghiệp vụ:

- Phòng Kế toán tài vụ;

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phong Kiêm kê;

- Phong Kiêm tra hô sơ - Giải quyêt khiêu nai.

3. Thâm quyên thanh lâp, sap nhâp va săp xêp cac phong thuôc Ban; thâm quyên 
bô nhiêm, miên nhiêm, cho thôi giư cac chưc danh:

a) Thành lập, sáp nhập và sắp xếp các Phòng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện;

b) Thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho thôi giữ các chức danh:

- Trương ban, Phó Trương ban, Kê toan trương hoặc phu trach kê toan, thuôc 
thâm quyên cua Chu tich Ủy ban nhân dân huyên;

- Trương phong, Phó Trương phong cac phong hoặc Tô trương, Tô phó chuyên 
môn, thuôc thâm quyên cua Trương ban.

Chương III
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, TIỀN LƯƠNG

Điều 5. Chế độ chính sách, tiền lương đối với cán bộ, viên chức

Chế độ tiền lương của cán bộ, viên chức Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng 
áp dụng theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 
của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực 
lượng vũ trang.

Quá trình công tác tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng theo diện hợp đồng 
của cán bộ, viên chức được tính là thời gian liên tục để tính mức lương trong việc xét 
tuyển, bổ nhiệm ngạch.

Điều 6. Chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp kế toán

1. Chế độ phụ cấp chức vụ:
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a) Lãnh đạo Ban:

- Trưởng ban hưởng mức phụ cấp chức vụ: 0,40.

- Phó Trưởng ban hưởng mức phụ cấp chức vụ: 0,30.

b) Đối với cán bộ quản lý phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ hưởng mức: 0,20.

- Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ hưởng mức: 0,15.

2. Chế độ phụ cấp kế toán:

- Kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm: 0,30.

- Phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm: 0,20.

Chương IV
ĐỊNH MỨC BIÊN CHẾ VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điêu 7. Định mưc biên chế

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ 
thống các đơn vị sự nghiệp nhà nước, được giao định mức biên chế khung và sử dụng 
một phần kinh phí ngân sách (nếu có, đối với đơn vị có nguồn thu không đủ trang trải).

Tùy theo tình hình, đặc điểm công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết 
định định mức biên chế trong tổng số biên chế sự nghiệp khác của huyện được Ủy 
ban nhân dân thành phố giao hàng năm.

Ngoài định mức biên chế nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho phép 
Thủ trưởng đơn vị được hợp đồng lao động (theo Bộ Luật Lao động), hợp đồng thuê, 
khoán công việc đối với những công việc không cần bố trí biên chế thường xuyên để 
đáp ứng yêu cầu công tác của đơn vị. 

Điêu 8. Cơ chế tai chinh 

Ban Bôi thương, giải phóng mặt bằng huyên la đơn vi sự nghiêp công lâp; ap 
dung cơ chê tai chính cua đơn vi sự nghiêp công lâp, đươc quy đinh tai Nghi đinh 
sô 43/2006/NĐ-CP ngay  25 thang 4  năm 2006 cua  Chính  phu  va  Thông  tư  sô 
71/2006/TT-BTC ngay 09 thang 8 năm 2006 cua Bô Tai chính hương dân thực hiên 
Nghi đinh sô 43/2006/NĐ-CP.

Điêu 9. Nguôn kinh phi

Kinh phí hoat đông cua Ban Bôi thương, giải phóng mặt bằng huyên đươc trích 
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tư hai phần trăm (2%) chi phí phuc vu công tac bôi thương, hô trơ va tai đinh cư cua 
cac dự an trên đia ban huyên.

Trường hợp đặc biệt kinh phí trích từ hai phần trăm (2%) chi phí phục vụ công 
tac bôi thương, hô trơ va tai đinh cư cua cac dự an trên đia ban huyên không đu chi 
thì Ủy ban nhân dân huyện căn cứ vào cân đối ngân sách huyện để bổ sung kinh phí 
hoạt động theo quy định.

Chương V
TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM NGẠCH, QUẢN LÝ 

VÀ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

Điều 10. Tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, quản lý và sử dụng viên chức

Viên chức vào làm việc tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng được tổ chức 
xét tuyển, thực hiện chế độ tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức hoặc hợp đồng 
lao động và tổ chức quản lý, sử dụng viên chức theo quy định tại:

- Bộ Luật Lao động;

- Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 
28 tháng 4 năm 2000;

- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 
29 tháng 4 năm 2003;

- Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về 
tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của 
Nhà nước;

- Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;

- Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP;

- Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP và Nghị định số 
121/2006/NĐ-CP.

Điều 11. Thẩm quyền xét tuyển và bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức

Trưởng ban đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng và 
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thực hiện việc xét tuyển; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định tuyển dụng, bổ 
nhiệm ngạch hoặc đề nghị Sở Nội vụ bổ nhiệm ngạch theo thẩm quyền.

Điều 12. Khen thưởng và xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức

Cán bộ, viên chức làm việc tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng được khen 
thưởng và xét danh hiệu thi đua theo quy định hiện hành và xử lý kỷ luật theo quy 
định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về 
việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và Bộ Luật Lao động.

Chương VI
PHÂN CÔNG, CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM CỦA TRƯỞNG BAN,

PHÓ TRƯỞNG BAN VÀ CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, NGHIỆP VỤ

Điều 13. Phân công, chế độ trách nhiệm

1. Trưởng ban:

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ hoạt động 
của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng đồng thời chịu sự hướng dẫn của các sở - 
ngành đối với các hoạt động liên quan;

Điều hành hoạt động của Ban; chỉ đạo cán bộ, viên chức, nhân viên của Ban lập, 
trình duyệt phương án tổng thể hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và 
tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án trên địa 
bàn huyện;

Tham gia thành viên Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các dự án 
trên địa bàn huyện và thực hiện vai trò tham mưu, giúp việc theo quy định tại chức 
năng, nhiệm vụ của Quy chế này;

Giúp Ủy ban nhân dân huyện xây dựng và ban hành quy trình giải quyết hồ sơ 
thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

2. Các Phó Trưởng ban:

Phó Trưởng ban là người giúp việc cho Trưởng ban, thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn theo lĩnh vực công tác do Trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm trước 
Trưởng ban, liên đới chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được giao. Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy 
quyền thực hiện một số công việc cụ thể theo quy định.

3. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ:
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a) Phòng Kiểm kê:

* Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận các hồ sơ văn bản đề nghị thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng do chủ đầu tư cung cấp;

- Tiếp nhận cột mốc mặt bằng quy hoạch;

- Tổ chức việc thực hiện phát tờ khai, hướng dẫn người bị thu hồi đất kê khai, 
thu tờ khai, tổng hợp số liệu phục vụ công tác lập phương án tổng thể;

+ Số liệu tổng hợp về diện tích các loại đất, số tờ bản đồ, số thửa, giá trị ước tính 
tài sản;

+ Số liệu tổng hợp về số hộ bị ảnh hưởng, số nhân khẩu, số lao động trong khu 
vực bị thu hồi đất trong đó phải nêu rõ số lao động phải chuyển đổi ngành nghề, số 
hộ phải tái định cư;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thực hiện công tác điều tra xác minh 
cơ sở pháp lý;

- Phối hợp Phòng Hành chính - Tổng hợp áp giá, tổ chức công bố phương án 
tổng thể và phương án bồi thường;

- Tiếp thu ý kiến và giải đáp thắc mắc của công dân về các số liệu kiểm kê, điều 
tra xác minh cơ sở pháp lý;

- Bàn giao hồ sơ kiểm kê đã được điều tra xác minh có đầy đủ cơ sở pháp lý cho 
Phòng Hành chính - Tổng hợp để áp giá bồi thường;

- Sau khi chi trả bồi thường xong, tổ chức bàn giao mặt bằng và hồ sơ bồi 
thường cho chủ đầu tư và lưu trữ hồ sơ bồi thường theo quy định;

- Phối hợp các phòng chuyên môn khác để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan;

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan về tính chính xác trong việc kiểm kê, 
điều tra xác minh cơ sở pháp lý.

* Nhân sự:

- Phòng Kiểm kê có từ 12 đến 13 người, được chia thành 04 tổ, mỗi tổ phụ trách 
từ 3 đến 4 dự án.

b) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

* Nhiệm vụ:
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- Tham mưu lãnh đạo trình Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng Bồi 
thường - giải phóng mặt bằng các dự án;

- Khảo sát và trình Hội đồng Bồi thường dự án xem xét về đơn giá bồi thường 
các loại đất và lập văn bản trình Hội đồng Thẩm định - giải phóng mặt bằng thành 
phố xem xét thẩm định;

- Tham mưu lãnh đạo ký kết các hợp đồng giữa Ban Bồi thường và chủ đầu tư;

- Lập và trình duyệt phương án tổng thể, phương án bồi thường;

- Tổ chức công bố phương án tổng thể và niêm yết lấy ý kiến về phương án bồi 
thường;

- Lập bảng chiết tính bồi thường, xác định mức bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho 
từng đối tượng;

- Bàn giao hồ sơ bồi thường sau khi đã được áp giá cho Phòng Kiểm tra hồ sơ - 
Giải quyết khiếu nại để tiến hành kiểm tra;

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ pháp lý của dự án, công văn đến, 
công văn đi và quản lý văn phòng phẩm;

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan về tính chính xác của bảng chiết tính 
bồi thường, xác định mức bồi thường hỗ trợ thiệt hại cho từng đối tượng.

* Nhân sự:

Phòng Hành chính - Tổng hợp có từ 07 đến 08 người; được chia thành 02 tổ: Tổ 
Văn phòng và Tổ Tổng hợp.

c) Phòng Kiểm tra hồ sơ - Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

* Nhiệm vụ:

- Thực hiện việc kiểm tra về cơ sở pháp lý để xác định nguồn gốc, mục đích sử 
dụng và diện tích đất đai bị thu hồi, tài sản gắn liền với đất, mật độ cây trồng hoa màu 
trên đất bị thu hồi theo quy định;

- Kiểm tra việc áp giá theo đơn giá các loại đất bồi thường đã được thẩm định, 
đơn giá vật kiến trúc, cây trồng hoa màu theo quy định;

- Kiểm tra việc áp dụng các chính sách bồi thường hỗ trợ khác;

- Tiếp nhận quyết định thu hồi đất của các hộ gia đình cá nhân do Ủy ban nhân 
dân huyện ban hành và tổ chức trao quyết định thu hồi đất đến người có đất bị thu hồi 
hoặc niêm yết quyết định thu hồi đất tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn để làm cơ sở 
ban hành quyết định bồi thường;
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- Bàn giao hồ sơ bồi thường cho Phòng Kế toán tài vụ để tổ chức chi trả bồi 
thường;

- Trao quyết định bồi thường cho người bị thu hồi đất không đồng ý nhận tiền 
bồi thường và hướng dẫn người dân khiếu nại theo đúng trình tự, thủ tục quy định;

- Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, phân loại và tổ chức xác minh để có cơ sở đề 
xuất lãnh đạo chỉ đạo giải quyết;

- Phối hợp cùng Thanh tra huyện để thẩm tra, xác minh làm rõ các nội dung 
khiếu nại, tham mưu cho lãnh đạo về giải quyết khiếu nại và đối thoại với công dân;

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan về tính chính xác của các quyết định 
bồi thường và kết quả thẩm tra xác minh đơn khiếu nại của công dân.

* Nhân sự: 

- Phòng Kiểm tra hồ sơ - Giải quyết khiếu nại, tố cáo có từ 08 đến 09 người, 
chia thành 03 tổ: Tổ Kiểm tra hồ sơ; Tổ Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ Tham mưu 
ban hành quyết định bồi thường.

d) Phòng Kế toán tài vụ:

* Nhiệm vụ:

- Lập và trình duyệt dự toán thu - chi hàng năm, trích lập và tham mưu lãnh đạo 
cơ quan sử dụng các quỹ theo quy định;

- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ phát sinh trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ trước khi trình lãnh đạo đơn vị duyệt chi;

- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động thu - chi của cơ quan;

- Tham mưu lãnh đạo cơ quan xây dựng tiêu chuẩn định mức và chế độ chi tiêu 
nội bộ để đảm bảo hoạt động thường xuyên và tăng cường công tác quản lý sử dụng 
kinh phí tiết kiệm có hiệu quả;

- Lập hồ sơ chứng từ và thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
của các dự án;

- Thực hiện chế độ kế toán, thống kê, báo cáo quyết toán, kiểm tra và công khai 
tài chính;

- Quản lý tài sản của cơ quan;

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cơ quan và liên đới chịu trách nhiệm trước 
cấp trên về sự trung thực, khách quan của số liệu kế toán, quyết toán và báo cáo tài 
chính định kỳ;
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- Phối hợp với các phòng chuyên môn khác của cơ quan để thực hiện tốt nhiệm 
vụ được giao.

* Nhân sự:

Phòng Kế toán tài vụ có 5 người.

4. Cán bộ, viên chức, nhân viên:

Cán bộ, viên chức, nhân viên làm việc tại Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng 
phải có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc, là người có phẩm chất đạo đức 
tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan trong thi 
hành công vụ và chấp hành nghiêm túc sự phân công của lãnh đạo Ban, Phòng chuyên 
môn, nghiệp vụ.

Chương VII
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 14. Chế độ làm việc và hội họp

1. Chế độ làm việc:

Thực hiện theo quy định chung của Nhà nước và của huyện.

Cán bộ, viên chức, nhân viên của Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện 
Củ Chi đều có chức danh, nhiệm vụ cụ thể và đeo thẻ theo quy định.

Cán bộ, viên chức, nhân viên phải có thái độ, phong cách làm việc lịch sự, hòa 
nhã, tận tụy, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân cũng như của 
đồng nghiệp.

2. Chế độ hội họp:

Định kỳ hàng tuần họp giao ban giữa lãnh đạo Ban với các Trưởng phòng để 
kiểm điểm công tác trong tuần qua và triển khai công tác tuần tới.

Hàng tháng họp toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên của đơn vị một lần để 
kiểm điểm tình hình thực hiện công tác trong tháng qua và đề ra công tác cho tháng 
tiếp theo; đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách, chế độ mới của Nhà nước 
và nhiệm vụ mới phát sinh ở địa phương và có văn bản báo cáo cho Ủy ban nhân dân 
huyện và các sở - ngành liên quan.

Hàng quý, 6 tháng và cuối năm báo cáo sơ, tổng kết công tác theo quy định.

Ngoài ra, có thể tổ chức họp đột xuất để triển khai các công việc cần thiết và cấp 
bách theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
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Điều 15. Quan hệ công tác

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện có các mối quan hệ công tác như sau:

1. Đối với Sở Tài chính và các sở - ngành liên quan:

- Đối với Sở Tài chính: Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện chịu sự 
hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ và các 
biểu mẫu về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để huyện thực hiện đồng bộ, 
thống nhất.

- Các sở - ngành có trách nhiệm hướng dẫn các lĩnh vực liên quan, tăng cường 
việc kiểm tra, thanh tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư các 
lĩnh vực liên quan tại huyện.

- Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện thực hiện việc báo cáo kết quả 
công tác định kỳ, đột xuất và chuyên đề theo yêu cầu của các sở - ngành liên quan.

2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện:

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện chịu sự lãnh đạo và quản lý trực 
tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện. Trưởng ban trực tiếp nhận chỉ đạo của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và báo cáo Ủy ban nhân dân huyện việc thực hiện 
những mặt công tác đã được phân công.

3. Đối với Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án:

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện là cơ quan Thường trực của Hội 
đồng, tham mưu cho Hội đồng trong công tác lập phương án tổng thể (trường hợp đã 
thành lập Hội đồng) và phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức thực 
hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

4. Đối với các cơ quan khác thuộc Ủy ban nhân dân huyện:

Thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp và hợp tác bình đẳng trên cơ sở chức năng, 
nhiệm vụ được quy định.

Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất 
trí với ý kiến của các cơ quan khác, Trưởng ban chủ động tập hợp các ý kiến và trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

5. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội huyện:

Phối hợp với các ngành, đoàn thể có liên quan trong việc tuyên truyền, vận động 
các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật, quy định của 
Nhà nước để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt.
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Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của 
Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện, Trưởng ban có trách nhiệm trình bày, 
giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân huyện giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

6. Đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn:

Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện phối hợp Ủy ban nhân dân xã, thị 
trấn nơi có dự án đầu tư trong việc điều tra, khảo sát hiện trạng, cung cấp các tài liệu, 
thông tin cần thiết thực hiện tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ và chi trả tới từng hộ 
dân để phục vụ cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện theo 
quy định của Nhà nước.

Khi phối hợp giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách, nếu chưa nhất 
trí với ý kiến của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, Trưởng ban tập hợp các ý kiến và 
trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định.

Chương VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện và các cơ quan liên quan 
thuộc huyện có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, Trưởng Ban Bồi thường, 
giải phóng mặt bằng huyện đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ sung hoặc sửa 
đổi Quy chế, sau khi có sự trao đổi thống nhất với Trưởng Phòng Nội vụ huyện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Minh Tấn

UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản
Điện thoại: 38.233.686
Fax: (84.8) 38.233.694
Email: ttcb@tphcm.gov.vn 

Website: www.congbao.hochiminhcity.gov.vn
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng

Giá: 5.000 đồng

48 CÔNG BÁO Số 48 - 15 - 3 - 2009


